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HAV 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                   

HAV 02 

PRODUCT COMPONENTS  

THÀNH PHẦN CHẾ BIẾN 

No. 

(STT) 

 

Name of items 

(Tên Hạng mục) 

Code No. 

 (Mã số) 

 

Manufacters 

(Nhà sản xuất) 

 

Suppliers 

(Nhà cung cấp) 

 

Halal or Non-

Halal 

(Halal hoặc 

Không-Halal) 

Halal Body 

Certification  

(Tổ chức Chứng 

nhận Halal) 

Expiration 

Date of Cert.  

(Ngày hết 

 hạn chứng chỉ) 

Other 

Documents  

(Hồ sơ khác 

(COA, SPEC,..))  

Remarks 

(Ghi chú) 

 

MATERIAL (NGUYÊN LIỆU) 

1.           

2.           

3.           

4.           

ADDITIVES (PHỤ GIA) 

5.           

6.           

7.           

8.           

HALAL AUTHORITY 

VIETNAM 
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CHEMICAL (HÓA CHẤT) 

9.           

10.           

11.           

12.           

The Company hereby certifies that all materials, additives and chemicals stated above are accurate and complete (Công ty cam đoan tất cả nguyên liệu, phụ 

gia và hóa chất được kê khai trong bản này là chính xác và đầy đủ). 

 

 Date (Ngày):  

                                                                                                              Person in Charge      

                                                               (Người Phụ Trách) 

 

 

              (Seal and Signature)  

For Office Use/  Dành Cho Halal Authority – Vietnam (HAV) 

 

Date Recieved (Ngày nhận) :       Ref. No. (Số Tham chiếu) :  

Remarks (Ghi chú)  :      Signature (Chữ ký)  : 

 

 

Halal Authority – Vietnam (HAV) 

53 Ho Hao Hon, P. Co Giang,  

Q. 1, Tp. HCM. 

 

                                                           

Tel      : +842836207007 

Fax     : +842836207071 

E-mail: halalvn.info@gmail.com 


